	........
----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------


 
BẢNG PHỤ CẤP LƯƠNG
 
Tên đơn vị: ........
Mã số doanh nghiệp: ........
Ngành, nghề kinh doanh: ........
Địa chỉ:........, ........, ........, ........
Điện thoại: ........ Fax: ........
PHỤ CẤP LƯƠNG:
I. MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: ........              đồng/tháng.
II. CÁC LOẠI PHỤ CẤP LƯƠNG
	Các loại phụ cấp
	Tỷ lệ phụ cấp
	Mức phụ cấp

	Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ
	 
	 

	- Kiêm nhiệm chức vụ
	........
	........

	-  Kiêm nhiệm đoàn thể:
	 
	 

	+ Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi đoàn thanh niên
	........
	........

	+ Phó Bí thư Chi bộ, Phó bí thư Chi đoàn thanh niên
	........
	........

	Phụ cấp thâm niên công tác
	 
	 

	- Từ trên 02 năm đến 03 năm
	........
	........

	- Từ trên 03 năm đến 05 năm
	........
	........

	- Từ trên 05 năm đến 10 năm
	........
	........

	- Trên 10 năm
	........
	........

	Phụ phí ưu đãi áp dụng dành cho các chuyên viên cấp cao (nếu có)
	........
	........

	Phụ cấp lưu động
	 
	 

	- Phụ công tác phí, di chuyển (theo công việc)
	........
	........

	- Công tác phí (công tác đột xuất)
	........
	........

	Phụ cấp điện thoại
	........
	........

	Phụ cấp xăng
	........
	........

	Phụ cấp tiền cơm trưa
	........
	........
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